PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số:       /KSBT-DVTYT ngày     /12/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo vật tư, hóa chất, sinh phẩm quý 4)
Gồm 01 phụ lục:

	STT
	Tên danh mục
	Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...)
	Nhà sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng dự trù
	Ghi chú

	I
	Hóa chất, sinh phẩm

	1 
	Dung dịch rửa
	- Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60
 - Quy cách: 1 lít/1 chai
	HORIBA ABX SAS
	Chai
	03
	

	2 
	Dung dịch rửa đậm đặc
	- Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60
- Quy cách: 0.5 l/ 1 chai
	HORIBA ABX SAS
	Chai
	01
	

	3 
	Dung dịch pha loãng
	- Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60
- Quy cách: 10 lít/1 thùng
	HORIBA ABX SAS
	Thùng
	01
	

	4 
	Dung dịch ly giải
	- Dung dịch ly giải dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60
 - Quy cách: 1 lít/ chai
	HORIBA ABX SAS
	Chai
	01
	

	5 
	Dung dịch rửa
	 - Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học YUMIZEN
 - Quy cách: 1 lít/1 chai
	HORIBA ABX SAS
	Chai
	0
	

	6 
	Dung dịch rửa đậm đặc
	- Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy huyết học YUMIZEN
- Quy cách: 0.5 l/ 1 chai
	HORIBA ABX SAS
	Chai
	0
	

	7 
	Dung dịch pha loãng
	- Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học YUMIZEN
- Quy cách: 20 l/ 1 thùng
	HORIBA ABX SAS
	Thùng
	0
	

	8 
	Dung dịch ly giải
	-  Dung dịch ly giải dùng cho máy huyết học YUMIZEN
- Quy cách: 1 lít/ chai
	HORIBA ABX SAS
	Chai
	0
	

	9 
	Dung dịch rửa
	- Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học SYSMEX
-50ml/chai
	SYSMEX 
	Chai
	02
	

	10 
	Dung dịch ly giải
	· Dùng ly giải máu dùng cho máy huyết học SYSMEX
· 500ml/chai
	SYSMEX 
	Chai
	02
	

	11 
	Dung dịch pha loãng
	-Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học SYSMEX
- 20 lít/thùng
	SYSMEX 
	Thùng
	02
	

	12 
	Chất chuẩn cho máy huyết học mức trung bình
	- Chuẩn mức nồng độ trung bình
- Dùng cho máy huyết học 3 thành phần bạch cầu.
- Mẫu dạng lỏng sẵn sàng sử dụng
-Hạn sử dụng 6 tháng
	
	Ống
	03
	Dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60, SYSMEX

	13 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine

	Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; Dải đo: 0,04-20 mg/dL. Thành phần: Thuốc thử A gồm: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa và Thuốc thử B gồm: Acid picric 25 mmol/L
Hộp 5 x 60 ml+5 x 60ml
	Biosystems
	ml
	600
	

	14 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần
	Phương pháp: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM; Dải đo: 0,211 - 38 mg/dL (3,61 - 650 μmol/L). Thành phần: 
Thuốc thử A gồm: Hydrochloric acid 170 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9
Thuốc thử B gồm 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L
Hộp: 8 x 60 ml + 8 x 15 ml
	Biosystems
	ml
	600
	

	15 
	Test nhanh chẩn đoán HBsAg
	Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu. Định tính HBsAg trong máu. Được cấp giấy phép lưu hành của BYT.
	
	Test
	[bookmark: _GoBack]250
	

	16 
	Test nhanh chẩn đoán HCG
	Định tính HCG trong nước tiểu. 
Giới hạn phát hiện (hoặc ngưỡng phát hiện): 25mIU/ml.
Được cấp giấy phép lưu hành của BYT.
Quy cách: Hộp 1 que kèm cốc
	
	Test
	70
	

	17 
	Kháng huyết thanh Salmonella O đa giá
	Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên O của Salmonella
	
	ml
	02
	

	18 
	Kháng huyết thanh Salmonella H đa giá
	Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên H của Salmonella. 
	
	ml
	02
	

	19 
	Lysine Decarboxylase broth (LDC)
	- Môi trường được sử dụng để xác định tính chất vi sinh vật, đặc biệt là trực khuẩn đường ruột, dựa trên quá trình khử cacbon của lysine. 
- Dạng bột
- Thành phần (g/l): L-Lyzin monohydroclorua (5g), Yeast extract (3g), Dextrose hoặc Glucose (1g), …
- pH: 6,8 ± 0,2 ở 25oC
	
	g
	100
	

	20 
	Slanetz and Bartley agar

	- Môi trường dùng để định lượng khuẩn đường ruột trong nước bằng phương pháp màng lọc.
- Dạng bột
- Thành phần (g/l): Tryptose (20g), Yeast Extract (5g), Glucose (2g), Dikali hidrophotphat (K2HPO4) (4g), Natri nitrua (NaN3) (0,4g), 2,3,5-Triphenyl Tetrazoliumchloride (01g) hoặc 2,3,5-dung dịch TTC 1% (10ml), agar (15g)
- pH: 7,2 2 ở 25oC
	
	g
	500
	

	21 
	Thạch CCA (Coliform Agar) 
	- Môi trường dùng để định lượng Coliform và E.coli trong nước bằng phương pháp màng lọc. 
- Dạng bột
- Thành phần (g/l): Tryptone hoặc Casein (1g), Yeast extract (2g), Sodium chloride (5g), Sodium dihydrogen phosphate. 2H2O (NaH2PO4.2H2O) (2,2g), Disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) (2,7g), Sodium pyruvate (1g), Sorbitol (1g), Tryptophan (1g), Tergitol-7 (0,15g), 6-chloro-3-indoxyl β-D-galactopyranoside (0,2g), 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl- β-D-glucuronic acid cyclohexamine ammonium salt, monohydrate (0,1g), Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (0,1g), agar (9-18g)
- pH: 6,8 ± 0,2 ở 25oC
	
	g
	1000
	

	22 
	NH4Cl
	Khối lượng phân tử: 53.49 g/mol; Độ tinh khiết: ≥ 99.8 %
	
	g
	500
	

	23 
	
Na2HPO4
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %;
Khối lượng phân tử 141.96 g/mol
	
	g
	500
	

	24 
	Nước cất 
	Dùng chuẩn độ 
Khối lượng phân tử :18.02 g/mol
Nhiệt độ sôi:100.0 °C (1013 hPa)
Khối lượng riêng: 1.000 g/cm3 (3.98 °C), có chứng chỉ chất lượng
	
	L
	10
	

	
	II. Chủng chuẩn
	

	25 
	Chủng chuẩn Salmonella enteritidis
	Salmonella enteritidis WDCM 00030
	
	Ống
	01
	Đông khô, F3

	26 
	Chủng chuẩn Candida albicans

	Candida albicans WDCM 00054
	
	Ống
	01
	Đông khô, F3

	27 
	Chủng chuẩn Clostridium perfringens
	Clostridium perfringens WDCM  00080
	
	Ống
	01
	Đông khô, F3

	III
	Vật tư, dụng cụ
	
	
	
	
	

	1
	Cóng xét nghiệm sinh hóa
	Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Global 240
	
	Chiếc
	1000
	Dùng cho máy sinh hóa Global 240

	2
	Cóng xét nghiệm sinh hóa
	Nhựa, 10 lỗ/chiếc
	
	Chiếc
	1000
	Dùng cho máy sinh hóa TC Matrix

	3
	Bóng đèn máy sinh hóa TC Matrix
	ILT 12V - 50W - L9389
	
	Chiếc
	02
	Dùng cho máy sinh hóa TC Matrix

	4
	Bóng đèn máy Clindiag ( Projecton Lamp Type 13289)
	13.8V - 50W - GX5.3 - 410337
	
	Chiếc
	01
	Dùng cho máy sinh hóa Clindiag, model: FA-300

	5
	Bơm kim tiêm
	Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng
	
	Chiếc
	3000
	

	6
	Bơm kim tiêm
	Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng
	
	Chiếc
	1500
	

	7
	Ống nghiệm có chống đông EDTA
	Ống nghiệm có chống đông EDTA, ống 2 ml
	
	Chiếc
	1300
	

	8
	Pipet 
	Nhựa, Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 0,1ml, có vạch chia 0.001
	
	 Cái
	200
	

	9
	Pipet 
	Nhựa, Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 1ml, có vạch chia 0.01
	
	Cái
	200
	

	10
	Pipet 
	Nhựa, Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 10ml, có vạch chia 0.1
	
	Cái
	400
	

	11
	Que cấy trang
	Thủy tinh chịu nhiệt, đầu hình tam giác
	
	Chiếc
	50
	

	12
	Chai thủy tinh nắp xoáy 
	Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 1000ml, có vạch chia
	
	Chai
	50
	

	13
	Chai thủy tinh nắp xoáy 
	Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 50ml, có vạch chia
	
	Chai
	10
	

	14
	Chai thủy tinh nắp xoáy 
	Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 20ml, có vạch chia
	
	Chai
	10
	

	15
	Đĩa petri 
	Nhựa, vô khuẩn, kích thước 90x15 mm
	
	Chiếc
	5000
	

	16
	Ống nghiệm thủy tinh 
	Thủy tinh, đường kính  16
	
	Chiếc
	300
	

	17
	Ống nghiệm thủy tinh 
	Thủy tinh, đường kính  18
	
	Chiếc
	300
	

	18
	Giấy bản
	Kích thước: 40 x 40 cm
	
	Kg
	20
	

	19
	Màng lọc vi sinh 
	Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0.2 µm, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, có kẻ ô vuông
	
	Chiếc
	1000
	

	20
	Màng lọc vi sinh 
	Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,45 µm, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, có kẻ ô vuông
	
	Chiếc
	4000
	

	22
	Phin lọc khí có tiệt trùng 
	- Đường kính lọc 62 mm
- Cỡ lỗ lọc 0.45µm
- Tiệt trùng
- Chất liệu: nhựa
- Dùng để lọc không khí trước khi qua máy hút chân không 
	
	Chiếc
	30
	Dùng cho bộ lọc vi sinh 6 vị trí

	23
	Đèn cồn
	Chất liệu thủy tinh
	
	Cái
	10
	





Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục  
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản
xuất(5)

	Xuất xứ(6)
	Số lượng/ khối lượng(7)
	Đơn giá(8) (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
(VNĐ)

	Thuế, phí, lệ phí (nếu
có)(10)
(VND)




	Thành tiền(11)
(VND)
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	Tổng cộng:
	
	
	 
	
	


 
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
            , ngày.... tháng....năm....
                                                               Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
                                                                             (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
 
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

